
 

 
UBND HUYỆN CẨM THỦY 

TRUNG TÂM DV NÔNG NGHIỆP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /TTDVNN-TT&BVTV  

V/v Phòng trừ sâu, bệnh hại cây lúa giai 

đoạn ôm đòng – trỗ vụ mùa năm 2022. 

 
 

Cẩm Thủy, ngày        tháng 8 năm 2022 

 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Trong những tháng cuối năm 2022, xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông sẽ 

hoạt động theo đúng quy luật khí hậu, vào thời kỳ đầu mùa bão sẽ xuất hiện ở khu 

vực bắc Biển Đông và sau đó dịch chuyển dần xuống khu vực giữa và nam Biển 

Đông trong những tháng cuối năm. Đề phòng những cơn bão mạnh có hướng di 

chuyển phức tạp. Diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, trong thời gian tới, trời 

tiếp tục nắng nóng, mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ và ẩm độ thay đổi thất 

thường… 

Qua kiểm tra thực tế đồng ruộng, hiện nay cây lúa đang ở giai đoạn đứng cái 

ôm đòng - trỗ bông - phơi màu, một số sâu, bệnh hại xuất hiện và gây hại cục bộ 

như: Sâu cuốn lứa 5, chủ yếu tuổi 4 – tuổi 5, mật độ 3 – 5 con/m
2
, nơi cao 8con/m

2
; 

sâu đục thân lứa 4, tuổi 3 – tuổi 5, tỷ lệ hại phổ biến 1 - 2%, cao 6 - 8% dảnh héo; 

rầy lưng trắng lứa 5, chủ yếu trưởng thành – tuổi 1, mật độ phổ biến 36 – 48 con/m
2
, 

cao từ 80 – 100 con/m
2
; bệnh Đốm nâu, Vàng lá vi khuẩn, Khô vằn, Đạo ôn tỷ lệ 

phổ biến 3-6%, cao 10-16%,… rải rác trên địa bàn các xã Cẩm Tú, Cẩm Quý, Cẩm 

Ngọc, Cẩm Giang, Cẩm Vân và Cẩm Bình… Để cây lúa mùa sinh trưởng và phát 

triển tốt, đảm bảo mục tiêu năm 2022 toàn huyện tổng sản lượng lương thực có hạt 

đạt 57.860 tấn trở lên, Trung tâm DVNN huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn 

thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và thực hiện một số biện pháp sau: 

1. Đối với sâu hại 

1.1. Sâu đục thân: Khi phát hiện thấy mật độ từ 2,5 – 5 % bông bạc, tiến 

hành phun trừ bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu: Dupont™, Prevathon® 

5SC; Gànòi 95 SP; Voliam targo 063 SC; Victory 585EC; Virtako 40WG... và 

các thuốc khác có cùng hoạt chất đã được đăng ký trong danh mục thuốc bảo vệ 

thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam. 
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1.2. Sâu cuốn lá: Tiến hành phun trừ khi mật độ từ 10 – 20 con/m
2
 bằng một 

trong số loại thuốc đặc hiệu như: Padan 95 SP, Patox 95SP, Tango 800WG, 

Ammate 150 SC, Dylan 2EC, Virtako 40WG, Radiant 60SC, Radiant 60SC … 

1.3. Rầy nâu, rầy lưng trắng: Sẽ tiếp tục nở và gia tăng mật độ vào giai 

đoạn lúa trổ đến chín sáp. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, nhất là các 

giống nhiễm để phun trừ kịp thời nơi có mật độ cao (trên 1.500con/m2) bằng 

các loại thuốc: Chess 50WG, Cheestar 50WG, Startcheck 755WP, Sagometro 

50WG, Prevathon 5SC…  

2. Đối với bệnh hại 

Bệnh đốm nâu, bệnh đốm sọc vi khuẩn tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn số 

09/TTDVNN-TT&BVTV, ngày 01/8/2022, về việc chăm sóc và phòng trừ một số 

đối tượng gây hại cây lúa giai đoạn đứng cái – ôm đòng vụ mùa năm 2022. 

2.1. Bệnh khô vằn: Kiểm tra và phun trừ khi bệnh mới xuất hiện bằng các 

loại thuốc có hoạt chất Validamycin như: Validacin 5L, Vali 5SL, Vivadamy 

5WP,... hoặc thuốc Nevo 330EC, Mixperfect 525SC,… phun kỹ vào vùng bệnh và 

các dãy lúa gần bờ kết hợp vệ sinh bờ ruộng sạch sẽ. 

2.2. Bệnh đạo ôn cổ bông và lem lép hạt: sẽ phát sinh và gây hại nặng giai 

đoạn lúa trổ - chín, cần theo dõi thời gian lúa trổ để phun phòng bệnh đạo ôn cổ 

bông khi lúa chạy vè thưa (trổ 3- 5%) trên tất cả các giống bằng các loại thuốc như 

Kamsumin, Beam 75WP, Bump 650 WP, Kasoto 200SC, Filia 525SC, Feno Super 

268 WP, Sako 25WP, Vibimzol 75WP, Bemsuper 500SC, Flash 75WP,...  kết hợp 

phun phòng bệnh lem lép hạt bằng TiltSuper 300EC, Vivil 5SC, Sagograin 300EC, 

AmistarTop 325SC, Mixperfect 525SC,… Phun lại lần 2 khi lúa vừa trổ xong (sau 

lần 1 khoảng 7- 10 ngày). 

3. Chuột hại: Giai đoạn này là thời điểm chuột chủ yếu sinh sống trên đồng 

ruộng, chuột cái vào hang để sinh sản nên tổ chức tìm hang để đào bắt, săn bắt rất 

có hiệu quả (biện pháp này bắt được nhiều chuột cái và chuột con), kết hợp đặt mồi 

bã quanh bờ ruộng, đê đập bằng thuốc hóa học như: Gimlet 0.2GB, Racumin TP 

0.75... Không nên sử dụng điện để đánh bắt chuột. 

 Riêng giống lúa nếp hạt cau trồng tại xã Cẩm Phú, Cẩm Giang giai đoạn hiện 

tại đã kết thúc đẻ nhánh, chú ý bón thúc sớm, bón bổ sung 3-4kg kali/sào 500m
2
 

cây cứng, tăng quá trình hấp thụ phân bón; giúp cho gié, hoa không bị thoái hoá, số 

hạt trên bông tăng, giảm hạt xanh, lép lửng và bạc bụng, phòng chống sâu bệnh hại 

giai đoạn sau, tăng phẩm chất gạo. Chú ý mật độ sâu đục thân để có biện pháp 
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phòng trừ kịp thời.  

Chú ý: Sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng; nồng độ, liều lượng sử 

dụng theo hưỡng dẫn in trên bao bì; thu gom bao bì thuốc BVTV sau sử dụng 

vào đúng nơi quy định. Nên phun vào sáng sớm hoặc chiều mát (tránh lúc lúa 

phơi màu).  

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, công tác phát hiện sớm, phòng trừ kịp 

thời là điều kiện tiên quyết quyết định đến năng suất của cây lúa. Trung tâm 

DVNN đề nghị UBND các xã, thị trấn quan tâm thực hiện tốt các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;                                 

- UBND huyện(để b/c); 

- Phó CT UBND huyện Phạm Minh Vũ (để b/c); 

- BGĐ Trung tâm (để b/c); 
- Phòng NN&PTNT; 

- Trung tâm VHTT,TT&DL (ph/h đưa tin); 
- Lưu VT, TT&BVTV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lưu Tuấn Nghĩa 
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